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Stt 
Mã 
dự 
án 

Dự án Thành viên Đơn vị 

1.  DA06 Cơm ăn liền - READY & EASY  
Nguyễn Chí Thành, Võ Thị 
Hoài Linh, Châu Đình Văn 

CNHHTP 

2.  DA11 Viên sữa chua Kefir 
Huỳnh Thị Bảo Trân, Tô 
Lam Giang, Nguyễn Huỳnh 
Kim Uyên 

KHSH 

3.  DA38 
Trà túi lọc rau sam hỗ trợ điều trị đái tháo 
đường tuýp 2 

Nguyễn Ngọc Yến Nhi, 
Nguyễn Thị Vân Anh 

KHSH 

4.  DA41 Bột cá không bột cá – mô hình 3 trong 1 
Võ Thị Như Bích, Mai Thị 
Huyền Trang 

KHSH 

5.  DA43 Hạt mít rang mật ong  

Trần Diệu Linh, Đặng Nhật 
Quyên, Nguyễn Tấn Phát, 
Đặng Huỳnh Anh, Hồ Thị 
Ngọc Hà 

KT 

6.  DA44 

Biện pháp thay thế kháng sinh điều trị bệnh ho 
cũi ở chó bằng cách áp dụng nguyên liệu đến 
từ thiên nhiên là mật ong bạc hà cùng với các 
loại nhiên liệu thiên nhiên khác 

Nguyễn Huỳnh, Phùng 
Ngọc Châu Anh 

CNTY 

7.  DA48 Greenarium 

Cương Thị Thảo My, 
Nguyễn Chí, Trần Duy 
Khang, Phạm Ngọc Phương 
Vy, Huỳnh Văn Hưng 

KHSH 

8.  DA51 
EasyGreen - Giải pháp xanh cho không gian 
sống 

Nguyễn An Khang, Hỷ 
Nhật Hào, Nguyễn Anh Hào, 
Hoàng Duyên Thùy 

NH 

9.  DA58 Xà phòng thảo mộc từ phụ phẩm nông nghiệp 
Dương Thị Bích Phượng, 
Nguyễn Thị Tư Dư 

NH 

10.  DA69 Healthy Meat 
La Thị Tuyết Linh, Nguyễn 
Tấn Huy 

KHSH 

11.  DA80 
SfC (Scent from Chemical Engineering - 
Hương thơm từ Kỹ sư hoá) 

Nguyễn Lê Khắc Tường, 
Trần Thị Hồng Lam 

CNHHTP 

12.  DA84 OCOP Ninh Thuận 
Trương Nữ Huyền Trang, 
Nguyễn Lê Ngọc Vũ, Đặng 
Minh Tuấn 

CNTY NT 

 


